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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6,0 ĐIỂM)

Câu 1: Đâu không phải giải pháp để bảo vệ môi trường biển đảo nước ta?

A. Cơ chế chính sách và pháp luật về môi trường.

B. Thúc đẩy khai thác sinh vật biển dưới mọi hình thức.

C. Sử dụng công nghệ để xử lý vấn đề môi trường.

D. Nâng cao nhận thức của người dân về môi trường.
Câu 2: Chế độ nước của sông Cửu Long có đặc điểm nào dưới đây?

A. Cuối đông, đầu xuân đầy nước, thường có lũ băng.

B. Chảy xiết quanh năm và có nhiều bất thường.

C. Lũ lên nhanh, đột ngột, nhiều lũ ống, lũ quét.

D. Đơn giản và điều hoà, chia thành hai mùa nước.
Câu 3: Để mở rộng diện tích sản xuất, đồng thời phòng chống lũ lụt từ sông Hồng, ông cha ta đã

A. di dân, tổ chức định cư, sản xuất ổn định trên khu vực địa hình cao.


B. chủ động sống chung với lũ để khai thác các nguồn lợi do lũ đem lại.

C. xây dựng một hệ thống đê dài hàng nghìn (km) dọc hai bên bờ sông.


D. xây đập ở trên thượng lưu sông nhằm kiểm soát tốt tốc độ dòng chảy.
Câu 4: Vì sao hàm lượng phù sa không cao nhưng tổng lượng phù sa hệ thống sông Cửu Long vẫn rất lớn?

A. Vì tổng lượng dòng chảy trong năm của hệ thống sông rất lớn.

B. Vì còn được bồi đắp bởi phần lớn vật liệu phù sa của biển.

C. Vì hệ thống sông nhỏ hẹp, chảy qua miền địa hình có độ dốc lớn.

D. Do còn được bồi đắp phù sa nuôi trồng thuỷ sản từ xa xưa.
Câu 5: Trong các bộ chính sử của các triều đại phong kiến Việt Nam, tên gọi nào dưới đây không được dùng để chỉ quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa?

A. Vạn Lý Hoàng Sa.
B. Bạch Long Vĩ.

C. Bãi Cát Vàng.
D. Vạn Lý Trường Sa.
Câu 6: Hệ thống sông Hồng là

A. hệ thống nhiều tài nguyên nhất Việt Nam.

B. sự kết hợp của hoạt động kiến tạo tự nhiên.

C. một trong hai hệ thống sông lớn nhất ở Việt Nam.

D. hệ thống sông lớn nhất ở Việt Nam.
Câu 7: Trong những năm 1802 đến 1884 các vua Triều Nguyễn ra sức củng cố chủ quyền biển đảo thông qua hoạt động chủ yếu nào dưới đây?

A. Thành lập lực lượng quân đội chuyên trách bảo vệ lãnh hải.

B. Tổ chức các đội Hoàng Sa, Bắc Hải khai thác sản vật.

C. Khảo sát, thăm dò, khai thác, đo đạc thủy triều, vẽ bản đồ.

D. Bố trí phòng thủ ở ven biển, canh giữ biển đảo.
Câu 8: Ý nào dưới đây không phải khó khăn hiện nay mà châu thổ Sông Cửu Long phải đối mặt?

A. Tác động của biến đổi khí hậu.

B. Một số hoạt động cải tạo, phục hóa của con người.

C. Nước biển dâng và hàm lượng phù sa trong nước sông giảm.

D. Nhiều nơi ở ven biển của châu thổ bị sạt lở.
Câu 9: Vị trí địa lí nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến bắc bán cầu đã mang lại cho khí hậu nước ta đặc điểm nào sau đây?


A. Có lượng mưa lớn trong năm.
B. Nhiệt độ suy giảm theo độ cao.


C. Chịu ảnh hưởng của gió mùa.
D. Nhiệt độ trung bình năm cao.
Câu 10: Vùng đồng bằng sông Cửu Long đã sớm được khai khẩn và trở thành trung tâm nông nghiệp lúa nước gắn liền với thời kì nào sau đây?

A. Triều Nguyễn.
B. Vương quốc Phù Nam.

C. Vương quốc Champa.
D. Vương triều Tây Sơn.
Câu 11: Vào đầu mùa hạ khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi hiệu ứng phơn nước ta là


A. Tây Nguyên, Nam trung Bộ và Nam Bộ.


B. Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh Tây Nguyên.


C. Duyên hải Bắc Trung Bộ và phía nam Tây Bắc.


D. Miền núi Đông Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 12: Việc người Việt thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa dưới thời các chúa Nguyễn có ý nghĩa như thế nào?

A. Đảm bảo cho hoạt động khai thác lâu dài của người Việt ở Vịnh Bắc Bộ.

B. Khẳng định chủ quyền và hoạt động khai thác lâu dài tại vùng vịnh Thái Lan.

C. Khẳng định và bảo vệ chủ quyền của các đảo, quần đảo thuộc Vịnh Bắc Bộ.

D. Tạo cơ sở lịch sử cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay.
Câu 13: Chính quyền đầu tiên xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là

A. chúa Nguyễn ở Đàng Trong.
B. thời kì Tây Sơn.

C. triều đình nhà Nguyễn.
D. chúa Trịnh ở Đàng Ngoài.
Câu 14: Các chúa Nguyễn tổ chức các đội Hoàng Sa, Bắc Hải hằng năm ra quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa nhằm

A. diễn tập quân sự và tiến hành thử nghiệm vũ khí.

B. xây dựng trung tâm kinh tế chiến lược trên biển.

C. ký kết các hiệp ước trên Biển Đông với các nước.

D. khai thác các sản vật và quản lí biển đảo đất nước.
Câu 15: Một trong những khó khăn của biển đảo nước ta đối với việc phát triển kinh tế là

A. vùng biển nước ta có nhiều thiên tai, nhất là các cơn bão nhiệt đới.

B. thiếu nguồn nhân lực, chưa quan tâm đánh giá đúng tiềm năng.


C. vùng biển nước ta rất nghèo nàn về tài nguyên và khó khai thác.

D. nơi thường xuyên tranh chấp giữa các cường quốc trên thế giới.
Câu 16: Đâu không phải là biện pháp để bảo tồn sự đa dạng sinh học ở Việt Nam?

A. Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên và các vườn quốc gia.

B. Ngăn chặn các hành vi săn bắt động vật trái phép của con người.

C. Xử lí chất thải giảm thiểu ô nhiễm môi trường sống của sinh vật.

D. Đẩy mạnh khai thác rừng tự nhiên, đốt rừng làm nương rẫy.
Câu 17: Đâu không phải nguyên nhân dẫn đến việc thoái hóa đất ở nước ta?

A. Do địa hình 3/4 là đồi núi, có độ dốc lớn, mưa lớn tập trung theo mùa.

B. Do đẩy mạnh việc trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc ở đồi núi.

C. Do nạn phá rừng bừa bãi, lạm dụng các chất hóa học trong sản xuất.

D. Do biến đổi khí hậu làm gia tăng hạn hán, ngập lụt, nước biển dâng.
Câu 18: Theo đánh giá, chất lượng nước biển ven bờ ở nước ta

A. khá tốt với các chỉ số đặc trưng trong giới hạn cho phép.

B. không tốt vì có nhiều hoạt động gây ô nhiêm môi trường.

C. rất tốt vì các chỉ số đặc trưng đều đạt chất lượng tối đa.

D. rất xấu vì ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và con người.
Câu 19: Vì sao chế độ thủy chế của sông ngòi nước ta diễn biến thất thường?

A. Do lượng mưa của khí hậu nước ta phân hóa theo mùa.


B. Do phần lớn các sông bắt nguồn từ bên ngoài lãnh thổ.

C. Do lãnh thổ nước ta hẹp ngang theo chiều Tây-Đông.

D. Do sông ngòi nước ta chảy qua nhiều bậc địa hình.
Câu 20: Hướng vòng cung của địa hình nước ta thể hiện trong các khu vực


A. vùng núi Tây Bắc và vùng núi Trường Sơn Bắc.


B. vùng núi Tây Bắc và đồng bằng sông Cửu Long.


C. vùng núi Đông Bắc và vùng núi Trường Sơn Nam.


D. vùng núi Trường Sơn Bắc và đồng bằng sông Hồng.

PHẦN II. TỰ LUẬN (14,0 ĐIỂM)

Câu 21. (2,0 điểm). Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

a) Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Đông Bắc. 

b) Địa hình đồi núi có thế mạnh gì cho phát triển các ngành kinh tế?
Câu 22. (2,0 điểm). Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

    a) Trình bày đặc điểm hai miền khí hậu phía Bắc và phía Nam của nước ta. 
    b) Tại sao khí hậu nước ta có sự phân hoá theo chiều Bắc Nam?

Câu 23. (2,0 điểm).  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

a) Trình bày sự phân bố và đặc điểm của nhóm đất feralit ở nước ta. 

b) Chứng minh khí hậu vùng biển đảo nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa.
Câu 24. (4,0 điểm) Cho bảng số liệu sau:

LƯỢNG MƯA VÀ LƯU LƯỢNG NƯỚC TRUNG BÌNH CÁC THÁNG TRONG NĂM CỦA LƯU VỰC SÔNG THÁI BÌNH (TRẠM TIỀN HẢI)

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa (mm)
	21,5
	22,6
	35,5
	109,2
	232,0
	252,8
	335,2
	355,2
	281,9
	180,1
	57,9
	16,8

	Lưu lượng (m3/s)
	1318
	1130
	954
	1171
	1883
	4792
	7886
	9346
	6690
	4182
	2893
	1726


1. Vẽ biểu đồ kết hợp cột - đường thể hiện lượng mưa và lưu lượng nước trung bình các tháng trong năm của lưu vực sông Thái Bình (tại trạm Tiền Hải).

2. Qua biểu đồ, hãy nhận xét về chế độ mưa và chế độ nước tại lưu vực sông Thái Bình.

Câu 25. (4,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy cho biết hướng núi Tây Bắc - Đông Nam và hướng vòng cung có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu nước ta?
------ HẾT ------
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